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Kính gửi: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
Trả lời Công văn số 2087/ĐCKS-KSHĐKS của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng, khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp, chuyên gia, có một số ý kiến như sau:

I. Về quan điểm tiếp cận
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết Điều 63 Luật khoáng sản năm 2010 về việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. Việc soạn thảo và ban hành Thông tư này là cần thiết để đảm bảo các quy định tại Luật khoáng sản được triển khai trong thực tế và tạo thuận lợi cho các đối tượng áp dụng khi có các quy định cụ thể, chi tiết. Tuy nhiên, để Thông tư thực sự đáp ứng được các mục tiêu quản lý và thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, các quy định tại Dự thảo Thông tư cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau

· Tính hợp lý thể hiện ở các điểm:
+ Các quy định phải đảm bảo khả thi, phù hợp với đặc thù của hoạt động khai thác khoáng sản của doanh nghiệp.

+ Các khái niệm sử dụng trong Dự thảo Thông tư phải phù hợp với Luật khoáng sản và khoa học về địa chất.

· Tính minh bạch: các quy định tại Dự thảo Thông tư phải cụ thể, rõ ràng, tạo cách hiểu thống nhất để đảm bảo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp khi triển khai áp dụng.

Trên tinh thần đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số góp ý cụ thể sau đây để Ban Soạn thảo xem xét hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

I. Về góp ý cụ thể

1. Một số góp ý của Dự thảo Thông tư chưa đảm bảo về tính hợp lý
1.1.  Về tên gọi của Dự thảo Thông tư: Tên gọi “lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản” là khó hiểu vì chưa rõ mục tiêu và nội hàm của bản đồ, bản vẽ. Tên gọi này có thể đưa đến cách hiểu là bản đồ hiện trạng tài nguyên khoáng sản, hoặc bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sản hoặc là bản đồ hiện trạng môi trường … của khu vực được phép khai thác khoáng sản, tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu, phạm vi điều chỉnh của văn bản pháp lý này.
Mặt khác, đề nghị Ban soạn thảo xem xét đến tính khả thi của quy định lập bản đồ hiện trạng cho một mỏ khai thác hầm lò. Theo quy phạm kỹ thuật và quy phạm an toàn khai thác mỏ, các “bản đồ hiện trạng” đã có các quy định riêng và được lập dưới dạng các “sơ đồ” – tức là các bản vẽ thể hiện các mặt chiếu cần thiết, chứ không thể lập được “bản đồ”. Hơn nữa, “bản đồ” và “sơ đồ” là hai khái niệm khác nhau.

Trên thực tế, khi mỏ đang hoạt động, không phải lập “bản đồ hiện trạng” mà chỉ lập các bản vẽ các mặt chiếu hiện trạng, đặc biệt là đối với các mỏ hầm lò, việc quy định lập “bản đồ hiện trạng” là không khả thi. Đối với tất cả các mỏ lộ thiên và các mỏ quặng dạng thấu kính khai thác bằng hầm lò, thường sử dụng mặt chiếu đứng, còn đối với các mỏ có dạng vỉa (than) khai thác bằng công nghệ hầm lò thường sử dụng mặt chiếu là mặt phẳng của vỉa.

Trên cơ sở các phân tích trên, đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại tên của Dự thảo Thông tư cho phù hợp và sử dụng thuật ngữ chính xác, thống nhất trong toàn bộ Dự thảo Thông tư để đảm bảo sự phù hợp và khả thi khi triển khai trên thực tế.

1.2.  Về giải thích từ ngữ (Điều 2): Dự thảo Thông tư giải thích cụm từ “trữ lượng địa chất” như sau: “Trữ lượng địa chất được phép khai thác là trữ lượng khoáng sản địa chất đã điều tra, đánh giá hoặc thăm dò được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc công nhận nằm trong khu vực được phép khai thác nêu trong Giấy phép khai thác khoáng sản”. Có ý kiến cho rằng, các cụm từ “trữ lượng địa chất”, “trữ lượng khoáng sản địa chất” là những khái niệm khá mới và chưa thấy xuất hiện trong các tài liệu về địa chất và mỏ. Hơn nữa, theo Luật khoáng sản thì, trữ lượng khoáng sản được xác định như là kết quả của công tác thăm dò khoáng sản, có thể gọi đó là trữ lượng khoáng sản đã thăm dò hơn là “trữ lượng khoáng sản địa chất” và công tác điều tra địa chất đưa đến kết quả về tiềm năng khoáng sản, hay thường gọi là tài nguyên khoáng sản hơn là “trữ lượng địa chất”. Do vậy, có thể thấy các khái niệm “trữ lượng địa chất”, “trữ lượng khoáng sản địa chất” là chưa chính xác. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét để sửa đổi đảm bảo các khái niệm được sử dụng chính xác, phù hợp và thống nhất với các văn bản có liên quan để có cách hiểu thống nhất trong thực tế áp dụng.
1.3.  Về yêu cầu khi lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng (Điều 3): Khoản 1 Điều 3 đã liệt kê đầy đủ các yêu cầu chuyên môn đối với việc lập bản đồ và bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác trong đó cho phép bản vẽ mặt cắt được thành lập cùng tỷ lệ hoặc lớn hơn tỷ lệ của bản đồ nhằm thể hiện được các thông tin về hình thái, thế nằm và cấu trúc địa chất của các thân khoáng. Quy định này là hợp lý. Tuy nhiên, đối với các khoáng sản kim loại có các thân quặng giàu nhưng có kích thước bé nên các nhà địa chất đôi khi thay đổi tỷ lệ đứng của mặt cắt so với tỷ lệ ngang để thể hiện thân quặng cho rõ ràng hơn. Có ý kiến cho rằng, Dự thảo Thông tư cần bổ sung quy định theo hướng trong bản vẽ mặt cắt, tỷ lệ đứng và tỷ lệ ngang phải bằng nhau, để đảm bảo không xảy ra biến dạng hình học của hình thái, thế nằm và cấu trúc địa chất của các thân khoáng và không gây trở ngại cho việc tính toán trữ lượng khoáng sản đã khai thác và trữ lượng khoáng sản còn lại.
1.4.  Về thời điểm lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản (Điều 4): Dự thảo Thông tư quy định “bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản phải lập ngay từ khi bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ; trong quá trình khai thác và được cập nhật thông tin thường xuyên tối thiểu 6 tháng một lần cho đến khi kết thúc khai thác (đóng cửa mỏ)”. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét nâng thời hạn cập nhập thông tin thường xuyên thành 12 tháng để phù hợp với kỳ báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản theo quy định tại Luật khoáng sản và phù hợp với thực tế có những mỏ công suất khai thác nhỏ, trong khoảng thời gian 6 tháng hiện trạng mỏ thay đổi không đáng kể, có thể không phân biệt được trên bản đồ hiện trạng.

1.5.  Về nội dung thể hiện trên bản đồ hiện trạng khu vực khoáng sản khai thác bằng phương pháp lộ thiên (Điều 5): Một trong những nội dung thể hiện trên bản đồ hiện trạng khu vực khoáng sản khai thác bằng phương pháp lộ thiên là “các thông tin về địa chất: các phân vị địa chất (không tô màu theo tuổi), các đứt gãy, các thế nằm của đá” (khoản 2), “các thông tin về khoáng sản: ranh giới thân khoáng sản và thế nằm; các khối trữ lượng, các công trình thăm dò và số hiệu; thông tin về khoáng sản theo giai đoạn thăm dò trước khai thác, thăm dò nâng cấp; vị trí lấy mẫu bổ sung (nếu có)” (khoản 3). Các thông tin này là không cần thiết đối với mỏ khai thác đá lộ thiên, sẽ làm cho bản đồ hiện trạng rất phức tạp, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hơn nữa các thông tin này đã được thể hiện ở bản đồ và mặt cắt địa chất. 
1.6. Về xác định trữ lượng khoáng sản đã khai thác hàng năm (Điều 9): Dự thảo Thông tư có quy định: “việc xác định trữ lượng khoáng sản đã khai thác hàng năm được tính theo phương pháp tính trữ lượng đã sử dụng khi lập báo cáo kết quả thăm dò”. Một số doanh nghiệp cho rằng quy định này là chưa hợp lý, nhất là đối với khai thác than. Bởi vì, báo cáo địa chất tính trữ lượng bằng phương pháp Secan, chiều dày tính trữ lượng là chiều dày các lớp than từ vách đến trụ vỉa tính trung bình của các công trình trong hình TL. Trong thực tế mỏ lộ thiên thì khai thác than theo tầng, nên trong phạm vi khai thác của một kỳ thì tầng khai thác cắt qua nhiều hình trữ lượng và phần đã khấu than trong kỳ ở nhiều hình trữ lượng chưa lấy hết chiều dày vỉa, vì vậy không thể sử dụng phương pháp Secan để tính than khai thác được. Phương pháp secan chỉ phù hợp với việc tính trữ lượng khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác. Do vậy, đề nghị Ban Soạn thảo xem xét lại quy định này để đảm bảo tính khả thi và phù hợp trên thực tế.
1.7. Về Mẫu số 1 Kết quả thống kê, kiểm kê trữ lượng mỏ: Một số doanh nghiệp cho rằng các nội dung yêu cầu thống kê là quá nhiều: vừa phải thống kê theo giấy phép/báo cáo kết quả thăm dò vừa phải theo thực tế tại mỏ. Bởi vì, mỗi mỏ đồng thời khai thác nhiều vỉa nên khối lượng công việc là khá lớn, rất khó thực thi, hơn nữa các thông số đã xác định cũng chỉ là giá trị trong khoảnh khai thác trong một kỳ báo cáo không phải là giá trị của cả khối tính trữ lượng hoặc một vỉa. Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét những vấn đề trên để vừa đảm bảo yếu tố quản lý nhà nước vừa đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp khi triển khai thực hiện.
Mặt khác, đề nghị Ban soạn thảo xem xét tính phù hợp của yêu cầu thống kê “hệ số bốc đất” trong danh mục chỉ tiêu tính trữ lượng. Có doanh nghiệp cho rằng, yêu cầu này là chưa phù hợp bởi vì thiết kế mỏ chỉ tính hệ số bóc chung cho toàn mỏ, không tính hệ số bóc cho từng khối trữ lượng.
2. Một số quy định tại Dự thảo Thông tư chưa đảm bảo tính minh bạch

2.1.  Về thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản (Mục 3): Dự thảo Thông tư quy định khá chung chung về việc thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. Việc thống kê trữ lượng phải dựa vào: trữ lượng địa chất trước khi mở mỏ; trữ lượng địa chất sau khi mở mỏ; trữ lượng khoáng sản bị tổn thất (tổn thất do không khai thác được, tổn thất do phải để lại làm trụ bảo vệ, tổn thất do công nghệ khai thác …) và sản lượng quặng nguyên khai, còn việc thống kê sản lượng phải dựa vào “Bảng cân bằng sản phẩm”. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về việc các mỏ phải có báo cáo chi tiết về các loại tổn thất và “Bảng cân bằng sản phẩm”. Quản lý được “tổn thất” và “cân bằng sản phẩm” là quản lý được hiệu quả của việc khai thác và chế biến quặng. Còn việc thống kê sản lượng quặng theo các số liệu “xuất khẩu” và “tiêu thụ trong nước” là không cần thiết và ít có ý nghĩa về mặt công nghệ, kỹ thuật.
2.2.  Về xác định trữ lượng khoáng sản đã khai thác hàng năm (Điều 9): Đề nghị Ban soạn thảo hướng dẫn chi tiết về “Khối lượng đã khai thác” và “Trữ lượng đã khai thác”. Hiện nay rất nhiều mỏ có nhiều hình thức xác định khối lượng đã khai thác chính xác như cân, đo sản phẩm đã khai thác. Số liệu này cần hướng dẫn quy đổi về Trữ lượng đã khai thác.

2.3.  Về phần biểu mẫu “Báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản”: Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung một số nội dung trong phần II – Kết quả xác định trữ lượng khoáng sản đã khai thác sau: Loại khoáng sản được phép khai thác; Thời hạn khai thác của giấy phép; Trữ lượng được khai thác; Công suất được khai thác.
Đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại các nội dung thể hiện trong Biểu mẫu: đối với mẫu số 1, phần IX, XII có nội dung trùng nhau và phần XI, XIII có nội dung trùng nhau.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và phù hợp với các đặc thù khai thác khoáng sản, đề nghị Ban soạn thảo quy định các mẫu báo cáo áp dụng riêng cho mỗi phương pháp khai thác (lộ thiên/hầm lò).
Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng, khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ngoài ra gửi kèm theo phụ lục một số góp ý cụ thể về Dự thảo mà một số doanh nghiệp gửi cho Phòng Thương mại và Công nghiệp để Quý Cơ quan tham khảo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

	Nơi nhận:

· Như trên;
· Chủ tịch Vũ Tiến Lộc, PCT Hoàng Văn Dũng (để báo cáo)

· Lưu VT, PC
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